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Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 
 

 

  Các khu không phải dưới đây xin xem mặt B  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 8 h sáng. 

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào ngày cuối năm và đầu năm.  

(Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật.) 
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LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo Khu Akan ＜mặt A＞ 
 

かみあかん 

上 阿 寒 Kamiakan 

きたしんまち 

北新町 Kitashinmachi 

きたまち 

北町 Kitamachi 

しんまち 

新 町 Shinmachi 

ちゅうおう 

中 央 Chuo 

なかあかん 

中 阿 寒① 

 
＊中阿寒①は阿寒

川橋より西側（国道

沿い）の世帯 

 

 
にしあかん 

西 阿 寒 

Nakaakan① 

＊ Nakaakan① 

là các hộ phía 

Tây cầu Akan 

(dọc theo quốc lộ) 

 

Nishiakan 

 

あさひまち 

旭 町 
Asashimachi 

しもしたから 

下舌辛 
Shimoshitakara 

なかまち 

仲町 
Nakamachi 

ひがししたから 

東 舌 辛 
Higashishitakara 

ふ  じ み 

富士見 
Fujimi 

 

 

 

 

 
KKhhuu 

  

RRáácc  cchhááyy 

 

 

Thứ Hai・Thứ Năm 

 

 

Thứ Ba・Thứ Sáu 

BBaaoo  bbìì,,  cchhaaii  bbììnnhh 

bbằằnngg  nnhhựựaa 

 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

  

RRáácc  ttááii  cchhếế  ((nnggooạạii  ttrrừừ  cchhaaii  

bbììnnhh  nnhhựựaa))・・RRáácc  đđộộcc  hhạạii 
Thứ Tư Thứ Tư 

  

  

RRáácc  kkhhôônngg  cchhááyy 
 

 

    
    
    
    
    
    
    

 

 

Thứ Bảy (tuần lễ thứ 2・4) 
 

Nơi liên hệ: Phòng Dân vụ, Tr.tâm hành chính Akan (đt. 66-2211) 

  

RRáácc  ccỡỡ  llớớnn 
Xin vui lòng liên hệ trước để mua tem xử lý rác cỡ lớn. 

Nơi liên hệ đăng ký：Phòng Dân vụ, Tr.tâm hành chính Akan (đt. 66-2211) 

Ấn bản dành cho 

khu vực Akan 

https://www.city.kushiro.lg.jp/


URL: https://www.city.kushiro.lg.jp/  

 
 

 

Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 
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・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 8 h sáng. 

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào ngày cuối năm và đầu năm.  

(Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật.) 

 

2018 
2018.4～2019.3 

LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo Khu Akan ＜mặt B＞ 

かみし た か ら 

上舌辛 Kamishitakara 
き お か 

紀の丘 Kinooka 
き ょ う わ 

共和 Kyowa 
し も て し べつ 

下徹別 Shimoteshibetsu 
たいしょう 

大正 Taisho 
て し べつちゅうおう 

徹別中央 Teshibetsuchuo 
と う え い 

東栄 Toei 
な か て し べつ 

中徹別 Nakateshibetsu 
に    に    し べ つ 

仁々志別 Ninishibetsu 
 

な か あ か  ん 

中阿寒② 

＊ 阿 寒 川 橋 よ り 東 側 
 

（仁々志別方面）の世帯 

Nakaakan② 

＊ là các hộ phía Đông 

cầu Akan (hướng 

Ninishibetsu) 

に し て し べつ 

西徹別 Nishiteshibetsu 

布伏内 Fubushinai 

 

あ か ん   こ  おんせん 

阿寒湖温泉 

１～６丁目 

Akankoonsen 

1～6 chome 
あ く べつ 

飽別 Akubetsu 
かみ てしべつ 

上徹別 Kamiteshibetsu 
そ   う し 

蘇牛 Soushi 

 

 

 

 
KKhhuu 

RRáácc  cchhááyy Thứ Ba Thứ Hai・Thứ Năm 

BBaaoo  bbìì,,  cchhaaii  bbììnnhh  

bbằằnngg  nnhhựựaa 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Ba 

RRáácc  ttááii  cchhếế  ((nnggooạạii  ttrrừừ  cchhaaii  bbììnnhh 

nnhhựựaa))・・RRáácc  đđộộcc  hhạạii 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Tư 

              

                                RRáácc  kkhhôônngg  cchhááyy 

  

RRáácc  ccỡỡ  llớớnn 

Thứ Sáu (tuần lễ thứ 2・4) Thứ Bảy (tuần lễ thứ 2・4) 
 

Xin vui lòng liên hệ trước để mua tem xử lý rác cỡ lớn. 

Nơi liên hệ đăng ký：Phòng Dân vụ, Tr.tâm hành chính Akan (đt. 66-2211) 

Ấn bản dành cho 

khu vực Akan 

Nơi liên hệ: Phòng Dân vụ, Tr.tâm hành chính Akan (đt. 66-2211) 
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